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Bạn có biết ???

• Năm 1897, E.Buchner thu được dịch 
nấm men nghiền nát và quan sát thấy nó 
có hoạt tính lên men rượu. Ông gọi chất 
có hoạt tính đó là enzyme ( Tiếng Hy Lạp 
nghĩa là nấm men.)

www.hcmuaf.edu.vn
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Khái niệm chung về enzyme

• Enzyme là những chất xúc tác sinh học 
có bản chất là protein; chúng xúc tác các 
phản ứng với tính đặc hiệu và hiệu quả 
cao.

• Enzyme làm tăng tốc độ phản ứng và 
giảm năng lượng hoạt hóa cần thiết để 
phản ứng xảy ra đồng thời cũng quy định 
tính đặc hiệu của phản ứng. 

www.hcmuaf.edu.vn



  

• Cấu trúc protein của enzyme TIM. TIM là một enzyme cực kỳ hiệu quả trong 
quá trình chuyển đổi đường thành năng lượng cho cơ thể. 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc_protein&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_%28ch%E1%BA%A5t%29
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Tác dụng của enzyme
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Cơ chế hoạt động của Enzyme

www.hcmuaf.edu.vn
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Tính chất của enzyme

• - Mỗi enzyme chuyên hóa cao cho một loại 
phản ứng.

• - Enzyme thường phối hợp hoạt động với 
nhau theo dây chuyền.

• -  Enzyme có hoạt tính xúc tác cao.

• - Các phản ứng chịu sự điều hòa hợp lý và 
tiêu tốn ít năng lượng nhất. 

• - Trong quá trình phản ứng, enzyme ko bị 
phân hủy. Sau phản ứng, enzyme tiếp tục 
xúc tác các phân tử cơ chất mới. 

• Ngoài ra do có cấu tạo là protein nên enzim 
có đầy đủ các tính chất của protein

www.hcmuaf.edu.vn
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Cấu tạo của enzyme

• a) Bản chất của enzyme:

•    Được cấu tạo từ protein (thường gặp là 

protein bậc I, bậc II, bậc III , đôi khi là bậc 

IV), đa phần là các protein khối cầu có 

kích thước lớn hơn cơ chất. 

•    Cấu trúc ko gian ba chiều của enzyme 

xác định những tính chất căn bản của 

chúng. 

www.hcmuaf.edu.vn
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• b) Phân loại:

• Dựa vào cấu tạo thành phần của enzyme 
ta chia enzyme thành 2 nhóm: 

•     + Enzyme một cấu tử: là enzyme chỉ 
gồm protein. VD: pepsin…

•     + Enzyme hai cấu tử: là enzyme phức 
tạp, ngoài thành phần protein, còn có 
thêm nhón coenzyme. Nhóm coenzyme 
tham gia trực tiếp vào quá trình xúc tác, 
còn thành phần protein ( apoenzyme ) 
chịu trách nhiệm về tính đặc hiệu của 
enzyme đối với cơ chất.

www.hcmuaf.edu.vn
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Thành phần coenzyme

• Có bản chất là:

• Cation kim loại ( như Zn, Fe, Mg…) 
Liên kết chặt với thành phần protein 
và giữ vai trò ổ định cấu trúc ba chiều 
của vị trí hoạt động trên enzyme.

• Các phân tử hữu cơ nhỏ, đa số là 
dẫn xuất của vitamin. 

• Các coenzyme làm vật trung gian 
chuyển điện tử hay các nhóm chức 
năng từ cơ chất này sang cơ chất 
khác.

www.hcmuaf.edu.vn



www.company.com

Company 
LOGO

Tính đặc hiệu

• - Các enzyme có tính chọn lọc rất cao, 

một enzyme chỉ tương tác đặc hiệu với 

một hoặc một vài cơ chất.

• - Tính đặc hiệu của enzyme phụ thuộc 

vào cấu trúc không gian ba chiều của 

chúng.

www.hcmuaf.edu.vn
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- Có 2 kiểu đặc hiệu: 

•       a) Đặc hiệu phản ứng : Tính đặc 
hiệu của enzyme chỉ biểu hiện đối với 
cơ chất có mang một loại liên kết hóa 
học nhất định. 

•       b) Đặc hiệu cơ chất: : Tính đặc 
hiệu thể hiện cho những cơ chất nhất 
định.

• VD:enzyme urease chỉ phân hủy urea 
thành ammonia và Cacbondioxit

www.hcmuaf.edu.vn



  

• Enzyme sucrase chỉ phân hủy saccarozo thành glucozo và 
fructozo, nhưng ko tác dụng với 2 đồng fân khác là maltozo 
và lactozo.
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• Trong nhiều trường hợp, khó phân biệt tính đặc 
hiệu kiểu phản ứng và cơ chất.

• Ngoài ra có hai quan điểm về enzyme và cơ chất 
là lắp vào nhau (như ổ và chìa khóa) và cảm ứng 
– gắn đúng. 

www.hcmuaf.edu.vn
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Trung tâm hoạt động

•  Là vùng giới hạn của phân tử 
enzyme thực sự gắn với cơ chất. 

• Thường do một số amino acid của 
enzyme cấu tạo nên, còn số khác của 
phân tử protein đảm bảo khung để 
tăng cường cấu trúc không gian của 
trung tâm.  gắn bổ sung cho nhau 
và kết lại.

www.hcmuaf.edu.vn
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• Phần có hoạt tính của cơ chất và 
trung tâm hoạt động của enzyme phải 
lấp vào nhau trong ko gian , tạo thành 
liên kết tạm thời ES tạo đk thuận lợi 
cho phản ứng xảy ra.

• Liên kết ES phải là liên kết hóa học 
như liên kết ion, cộng hóa trị, hydro.

• Điều kiện để hình thành các liên kết 
phụ thuộc vào các acid amin tạo nên 
trung tâm hoạt động. 

www.hcmuaf.edu.vn
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Hình ảnh cấu trúc không gian của 
enzyme và cơ chất của nó

www.hcmuaf.edu.vn
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Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính 
của enzyme 

 a) Nồng độ enzyme: 

• Ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ. Nồng 
độ enzyme tăng, thì tốc độ phản ứng 
tăng (ngừng tăng khi đạt đến cực đại) 

b)Nồng độ cơ chất:

• Khi nồng độ cơ chất thấp, tốc độ các 
phản ứng tỉ lệ thuận với nồng độ cơ 
chất. Nhưng khi nồng độ cơ chất cao 
đạt mức bão hòa thì tốc độ phản ứng 
ko tăng nữa. 

www.hcmuaf.edu.vn
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c)Nhiệt độ:

• Nhiệt độ thích hợp nhất cho enzyme hoạt 
động là 30 – 40ºC. Khi nhiệt độ thấp, tốc 
độ phản ứng chậm hoặc ko xảy ra. Khi 
nhiệt độ cao( trên 50ºC), enzyme bị mất 
hoạt tính.

d)Độ pH:

• Mỗi enzyme có hoạt tính tối ưu trong một 
giới hạn pH thích hợp. 

www.hcmuaf.edu.vn
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e) Chất kìm hãm: Phần lớn enzim bị 

kìm hãm bởi các nguyên nhau sau:

•    - Các chất ức chế tương tự cơ chế 

nên có thể kết hợp thuận nghịch với 

trung tâm hoạt động. Như vậy nó 

cạnh tranh với cơ chất 

•   - Các chất ức chế có thể gắn vào 

trung tâm hoạt động thứ hai của 

enzyme. 

www.hcmuaf.edu.vn
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•    - Đặc biệt khi sản phẩm được tổng 
hợp dư thừa sẽ có thể gắn vào trung 
tâm hoạt động để sự tổng hợp ngừng 
lại. Đây là trường hợp ức chế ngược,

•    - Một số chất độc kìm hãm hoạt tính 
enzyme. Và bản thân enzyme cũng 
có thể trở thành chất độc nếu rơi vào 
môi trường lạ. 

       -Ngoài ra còn có thể xảy ra quan hệ 
hợp tác. 

www.hcmuaf.edu.vn
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Kết luận 

• Enzim là chất xúc tác hữu cơ có tinh 

đặc hiệu cao nhờ không gian ba chiều 

của các đại phân tử sinh học được hình 

thanh dưới sự hình thành chọn lọc tự 

nhiên. 

• Enzim là động lực cho các phản ứng 

sinh học, là công cụ phân tử hiện thực 

hóa thông tin di truyền. 

www.hcmuaf.edu.vn
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Một số hình ảnh tham khảo khác về 
enzyme 

www.hcmuaf.edu.vn



  



  



  

Cấu trúc không gian của một 
enzyme và cơ chất 

Enzyme Enzyme + cơ chất
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Cám ơn thầy và các bạn đã theo 
dõi buổi thuyết trình của nhóm 

chúng tôi.
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